
 

튼튼 베트남어 Step 2 13강                                                          ECK교육 

13강. 호텔 이용하기 

1. 호텔 관련 단어 

khách sạn 호텔 Phòng trống 빈 방 

Dịch vụ 서비스 Ăn sáng 조식 

Phòng 방 Check-in 체크인 

Phòng đơn 싱글룸 Check-out 체크아웃 

Phòng đôi 더블룸 Đặt phòng 방을 예약하다 

 

2. Hội thoại 

 Nhân viên :  A lô, khách sạn ECK xin nghe 

 Soo kyung :  A lô. Tôi muốn đặt phòng 

 Nhân viên :  chào chị ạ, chị muốn đạt phòng  

khi nào ạ? Phòng loại nào ạ? 

 Soo kyung :  ngày mai, phòng đơn 

 Nhân viên :  chị ngủ một đêm phải không ạ? 

 Soo kyung :  một đêm. Một đêm là bao nhiêu thiền? 

 Nhân viên :  một đêm là một triệu ngàn đồng ạ. 

 Soo kyung :  tôi sẽ gọi lại sau  

 Nhân viên :  dạ vâng, cảm ơn chị ạ  

3. 호텔 예약하기 

 có thể    ~할 수 있다 

 Muốn      원하다 

 

 Tôi có thể đặt một phòng được không? 

방하나 예약할수 있어요? 

 Tôi muốn đặt phòng  

나는 방을 예약하고싶어요. 


